
Biểu số 01 - ĐVT: triệu đồng

 Số 

Dự án 
 Số Vốn bố trí 

 Số 

Dự án 
 Số Vốn bố trí 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7)=(6)-(4) (8)

A TỔNG NGUỒN VỐN : 4.186.280,00                    4.186.280,00       

B ĐIỀU CHỈNH TỔNG HỢP BỐ TRÍ VỐN 2021-2025 :      239   3.876.101,08                         242   3.987.493,09       111.392,01      Biểu số 02

1
Các dự án, công trình đã hoàn thành đầu tư trong kỳ kế hoạch 

2021-2025 (Theo Nghị quyết 291/NQ-HĐND ngày 14/12/2023)
     119   493.564,60                             119   493.564,60          -                    

2 Dự án Chuyển tiếp 2016-2020        20   976.600,00                               20   976.600,00          -                    

3 Dự án Khởi công mới 2021-2025        83   2.066.552,60                           86   2.514.038,49       447.485,89      

3.1 Dự án khởi công mới 2021-2025        71   2.037.596,85                            71   2.323.070,12       285.473,28      

Dự án khởi công mới 2021-2025 điều chỉnh        36   258.427,12                              36   543.900,39         285.473,28     Mục A

3.2 Các đồ án quy hoạch          6   16.095,00                                   6   12.803,87            3.291,13 -         

Các đồ án quy hoạch điều chỉnh          3   8.135,00                                    3   4.843,87              3.291,13 -        Mục B

3.3

Dự án đã quyết toán, bổ sung kế hoạch trung hạn 2021-2025 thực 

hiện BTGPMB phát sinh, chi trả tiền thuê nhà, thực hiện bản án 

hành chính,…

         5   7.860,75                                     5   7.860,75              -                    

3.4
Dự án BTGPMB bổ sung kế hoạch trung hạn 2021-2025 theo Nghị 

quyết 94/NQ-HĐND ngày 27/7/2022
         1   5.000,00                                     1   169.000,00          164.000,00      Mục C

3.5
Dự án đã quyết toán, bổ sung kế hoạch trung hạn 2021-2025 thực 

hiện BTGPMB phát sinh tại kỳ họp HĐND lần thứ 13
        -     -                                               3   1.303,74              1.303,74          Mục F

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025

TẠI KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VII LẦN THỨ MƯỜI BA

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

STT KHOẢN MỤC

 Theo Nghị Quyết số 291/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023 và Nghị Quyết số 

34/NQ-HĐND ngày 29/02/2024  

KHV Trung hạn 2021-2025 

điều chỉnh

(Đính kèm Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

 Tăng (+) /

Giảm (-) 
Ghi chú



 Số 

Dự án 
 Số Vốn bố trí 

 Số 

Dự án 
 Số Vốn bố trí 

STT KHOẢN MỤC

 Theo Nghị Quyết số 291/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023 và Nghị Quyết số 

34/NQ-HĐND ngày 29/02/2024  

KHV Trung hạn 2021-2025 

điều chỉnh  Tăng (+) /

Giảm (-) 
Ghi chú

4
Dự án, công trình bố trí vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư trong 

trung hạn giai đoạn 2021-2025
       11   339.163,88                               11   3.070,00              336.093,88 -     

Trong đó các dự án, công trình điều chỉnh bao gồm:          6   338.393,88                                 6   2.300,00              336.093,88 -     Mục D

Dự án, công trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến khởi 

công mới trong trung hạn giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh)
         1   2.793,64                                    1   200,00                 2.593,64 -        

Dự án, công trình điều chỉnh tiến độ trong đó: thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án trong giai đoạn 2021-2025; Bố 

trí vốn BTGPMB và Khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030.

         5   335.600,24                                5   2.100,00              333.500,24 -    

5
Dự án, công trình dự kiến bổ sung danh mục trung hạn 2021-

2025 sau khi đủ điều kiện
         6   220,00                                        6   220,00                 -                    Mục E

C DỰ PHÕNG (A-B) : 310.178,92                        198.786,91          111.392,01 -     
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